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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (0,5đ - M1) Số gồm 5 chục, 4 phần mười, 5 phần trăm viết là:
A. 5,45                 B. 50,45               C. 50,54              D. 545                   
Câu 2: (0,5đ – M1)   Chuyển tỉ số   sang tỉ số phần trăm ta được:
	        A. 80%	     B. 72%	C. 90%              D. 28% 
Câu 3: (0,5đ – M1) Số bé nhất trong các số: 5,321; 5,05 ; 5,123 ; 5,101 là:
    	A. 5,101	             B. 5,123	                  C. 5,321                       D. 5,05
 Câu 4: (0,5đ – M1) Làm tròn số thập phân 314,782 đến hàng phần mười ta được số:
	           A. 314,7	             B. 314,8                     C. 314,78                       D. 314,79
 Câu 5: (0,5đ – M2) Lớp 5A có 15 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Viết tỉ số của số học sinh nam và số học sinh cả lớp.
 		A. 	    	         B. 	                        C. 			D. 
Câu 6: (0,5đ – M3)   Một hình tròn có đường kính là 8cm. Diện tích của hình tròn đó là:
    A. 5,024 cm2              B. 52,4 cm2                C. 25,12 cm2                  D. 50,24 cm2
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm )
Câu 7: Đặt tính rồi tính : (2đ – M1)
 a) 198,4 + 51,85        b) 457 – 38,54         c) 35,17 x 8,2              d) 35,7 : 12
		
		
			


	







Câu 8: (1đ – M2) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	a) 3 km = …..............cm                         b) 0,48 m2 = ….....… cm2
	  giờ = ….............. phút                
 8 500 000 cm  = ….....… km


Câu 9: (1đ – M2) Trên bản đồ tỉ lệ 1: 2 000 000, quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh đo được 22cm. Hỏi quãng đường đó trên thực tế dài bao nhiêu ki-lô-mét?
                                                        Bài giải
		
		
	
Câu 10 : ( 2 điểm – M3) Trường Tiểu học Tây Hưng có 415 học sinh trong đó có số học sinh nữ bằng  số học sinh nam. Hỏi trường Tiểu học Tây Hưng có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?
Bài giải
		
		
			
	
Câu 11: (1đ – M3) Bố hơn con 20 tuổi. Biết rằng 3 năm nữa tuổi con bằng  tuổi bố.
a) Hiện nay con …… tuổi.
b) Hiện nay bố ……. tuổi.
